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Appendix A - Vietnamese
Các trường học của chúng tôi mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các gia đình. Bản khảo sát này nhằm tìm hiểu ý kiến của quý vị về mức độ hiệu quả của việc hỗ trợ học sinh và gia đình của các trường. Ý kiến đóng góp của quý vị sẽ giúp chúng tôi cải thiện hoạt động giao tiếp, hợp tác và hỗ trợ. Quý vị sẽ mất khoảng ___ phút để hoàn thành bản khảo sát này.
Nếu quý vị có nhiều con đang học tại trường này, vui lòng trả lời dựa trên trải nghiệm tổng thể của quý vị tại trường. Nếu các con quý vị có những trải nghiệm khác nhau, hãy thoải mái chia sẻ những chi tiết đó trong câu hỏi mở ở cuối. Những ví dụ cụ thể của quý vị sẽ giúp nhà trường hiểu được những gì hiệu quả và những gì cần cải thiện.	
Ngày: 			
Trường:			
Số trẻ đang học tại trường này: 
Khối lớp: (Chọn tất cả các khối lớp tương ứng)  PK/TK   K   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12 

Môi trường thân thiện và giao tiếp 
Hãy chia sẻ với chúng tôi về cách nhà trường giao tiếp với quý vị và quý vị có cảm thấy được chào đón, hỗ trợ và kết nối khi làm việc với nhà trường hay không.
1. Khi quý vị đến thăm hoặc gọi điện cho văn phòng trường, nhân viên văn phòng có thân thiện và tận tình giúp đỡ không?
☐ Có 
☐ Phần nào đó 
☐ Không

2. Giáo viên có dễ nói chuyện không?
☐ Có 
☐ Phần nào đó 
☐ Không

3. Hiệu trưởng có dễ nói chuyện không?
☐ Có 
☐ Phần nào đó 
☐ Không

4. Quý vị muốn nhận thông tin từ nhà trường theo hình thức nào? (Chọn tất cả những mục áp dụng)
☐ Email 
☐ Nhắn tin 
☐ Gọi điện 
☐ Gặp trực tiếp  
☐ Ứng dụng hoặc trang web của trường
☐ Gửi giấy về nhà 
☐ Nhân viên phụ trách việc liên lạc với phụ huynh 
☐ Khác: ____________

5. Điểm số và kết quả kiểm tra có được giải thích rõ ràng không?
☐ Có 
☐ Phần nào đó 
☐ Không

6. Các thông tin liên lạc (phiếu điểm, bản tin) có dễ đọc và được cung cấp bằng ngôn ngữ quý vị có thể hiểu không?
☐ Có ☐ Phần nào đó ☐ Không
7. Nếu quý vị cần hỗ trợ về ngôn ngữ, nhà trường có cung cấp thông dịch viên không?
☐ Có   ☐ Không   ☐ Không chắc chắn   ☐ Không cần thiết
Hỗ trợ học tập và quan hệ hợp tác với gia đình 
Hãy chia sẻ về cách nhà trường phối hợp với gia đình để hỗ trợ việc học của học sinh.
8. Nhà trường có tổ chức các buổi hội thảo hoặc cung cấp thông tin để gia đình hỗ trợ việc học tại nhà không?
☐ Có   
☐ Không   
☐ Không chắc chắn

9. Nếu quý vị không tham gia, lý do là gì? (Chọn tất cả những mục áp dụng)
☐ Không đủ thông tin 
☐ Thời gian không thuận tiện 
☐ Không có dịch vụ giữ trẻ 
☐ Khó hiểu        
☐ Không có sẵn bằng ngôn ngữ của tôi

10. Nhà trường có gửi các hoạt động để quý vị giúp con học tại nhà (như đọc sách, làm toán, v.v.) không?
☐ Thường xuyên 
☐ Thỉnh thoảng 
☐ Hiếm khi 
☐ Không bao giờ

11. Các tài liệu hoặc hoạt động đó có bằng ngôn ngữ quý vị hiểu được không?
☐ Có  
☐ Không   
☐ Không chắc chắn

12. Nhà trường có hỗ trợ con quý vị học các môn như toán, khoa học và đọc không?
☐ Thường xuyên 
☐ Thỉnh thoảng 
☐ Hiếm khi 
☐ Không bao giờ

Ra quyết định 
Hãy chia sẻ về việc tham gia của quý vị vào các hoạt động lãnh đạo và ra quyết định tại trường.
13. Trường có tổ chức PTA/PTO (Hội Giáo viên Phụ huynh/Tổ chức Giáo viên Phụ huynh) đang hoạt động không?
☐ Có   
☐ Không   
☐ Không chắc chắn

14. Phụ huynh có được tham gia vào việc lập kế hoạch/đánh giá các chương trình của trường không?
☐ Có   
☐ Không   
☐ Không chắc chắn

15. Quý vị có cảm thấy ý kiến đóng góp của mình được tôn trọng trong các quyết định của trường không?
☐ Có   
☐ Thỉnh thoảng   
☐ Không   
☐ Không chắc chắn

16. Khi phụ huynh chia sẻ ý kiến đóng góp, nhà trường có cho gia đình biết ý kiến đó được sử dụng như thế nào không? 
☐ Có   
☐ Thỉnh thoảng   
☐ Không   
☐ Không chắc chắn

17. Quý vị có muốn tham gia nhiều hơn không?
☐ Có, nhưng cần thêm sự khuyến khích/thông tin/thời gian 
☐ Không 
☐ Khác

Hoạt động tình nguyện 
Hãy chia sẻ về mong muốn hoặc trải nghiệm hoạt động tình nguyện của quý vị tại trường.
18. Nhà trường có hỏi quý vị về việc tham gia hoạt động tình nguyện không?
☐ Có   
☐ Không   
☐ Không chắc chắn

19. Nếu quý vị không tham gia hoạt động tình nguyện, lý do là gì? (Chọn tất cả những mục áp dụng)
☐ Chưa từng được hỏi  
☐ Không biết cách tham gia       
☐ Trùng lịch làm việc hoặc lịch trình cá nhân 
☐ Cần dịch vụ giữ trẻ   
☐ Gặp rào cản về phương tiện đi lại hoặc các vấn đề khác   
☐ Khó hoàn thành các mẫu đơn hoặc các bước cần thiết để tham gia hoạt động tình nguyện      
☐ Hiện không thể tham gia 
☐ Không quan tâm 

Hợp tác cộng đồng 
Hãy chia sẻ về sự tham gia của nhà trường vào cộng đồng và việc cung cấp các nguồn lực cho các gia đình.
20. Nhà trường có tham gia vào các sự kiện cộng đồng không?
☐ Có   
☐ Không   
☐ Không chắc chắn

21. Nhà trường có cung cấp thông tin về các nguồn lực hỗ trợ trong cộng đồng không?
☐ Có   
☐ Không   
☐ Không chắc chắn
[bookmark: _Hlk216348123]Ý kiến và đề xuất khác
[bookmark: _Hlk216290927]22. Quý vị có ý tưởng gì giúp cải thiện sự kết nối giữa gia đình và nhà trường không? 
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Hỗ trợ học sinh 
Hãy cho chúng tôi biết về sự trợ giúp bổ sung hoặc hỗ trợ học tập con quý vị nhận được tại trường. Nếu quý vị không chắc chắn, hãy chọn “Không chắc chắn”. Nếu con quý vị không nhận được bất kỳ hỗ trợ bổ sung nào, hãy chọn “Không có”. 
23. Con quý vị có nhận được bất kỳ hỗ trợ nào dưới đây không? (Chọn tất cả những mục áp dụng)
☐ A. Hỗ trợ học tiếng Anh (dành cho học sinh đa ngôn ngữ hoặc đang học tiếng Anh)
☐ B. Giảng dạy bằng hai ngôn ngữ (song ngữ)
☐ C. Hỗ trợ học tập chuyên biệt (dành cho các nhu cầu học tập đặc biệt hoặc khuyết tật)
☐ D. Cơ hội học tập nâng cao (dành cho học sinh cần mức độ thử thách cao hơn hoặc cần bồi dưỡng)
☐ E. Hỗ trợ thêm (dạy kèm đọc và/hoặc toán, hỗ trợ hành vi và/hoặc dịch vụ sức khỏe tâm thần)
☐ F. Hỗ trợ cho con em các gia đình lao động di cư hoặc lao động thời vụ
☐ G. Hỗ trợ dựa trên văn hóa hoặc cộng đồng cho học sinh Bản địa Mỹ
☐ H. Hỗ trợ khác: __________________________
☐ I. Không chắc chắn
☐ J. Không có

24. Trường của con quý vị có giải thích về những sự hỗ trợ con nhận được không?
☐ Có   ☐ Không   ☐ Không chắc chắn
25. Nếu có, những sự hỗ trợ nào đã được giải thích rõ ràng?
☐ Hỗ trợ học tiếng Anh
☐ Giảng dạy bằng hai ngôn ngữ
☐ Hỗ trợ học tập chuyên biệt
☐ Cơ hội học tập nâng cao
☐ Hỗ trợ thêm về học thuật và phi học thuật
☐ Hỗ trợ cho các gia đình di cư
☐ Hỗ trợ học sinh Bản địa

26. Những phát biểu sau đây giúp chúng tôi hiểu cách nhà trường hỗ trợ người học đa ngôn ngữ và gia đình của các em. (Chọn tất cả những mục phù hợp với trải nghiệm của quý vị.)
☐ Nhân viên nhà trường tin rằng con tôi sẽ thành công.
☐ Nhà trường thể hiện sự tôn trọng đối với ngôn ngữ và văn hóa của chúng tôi.
☐ Nhà trường khuyến khích tôi nói tiếng mẹ đẻ với (các) con tôi.
☐ Nhà trường cung cấp đủ sự hỗ trợ để con tôi học tiếng Anh.
☐ Nhà trường trao đổi với tôi về tiến bộ của con trong việc học tiếng Anh.
☐ Không chắc chắn / Tôi không biết

27. Quý vị đã bao giờ hoàn thành Bản khảo sát Phụ huynh về Giáo dục Đặc biệt của Washington do khu học chánh cung cấp chưa?
☐ Có
☐ Không   

28. Những tuyên bố sau đây cho chúng tôi biết cách nhà trường hỗ trợ học sinh và gia đình Bản địa. (Chọn tất cả những mục phù hợp với trải nghiệm của quý vị.) 
☐ Nhà trường trân trọng bản sắc, ngôn ngữ và văn hóa Bản địa của con tôi.
☐ Nhà trường tạo cơ hội cho con tôi tìm hiểu về lịch sử và truyền thống Bản địa.
☐ Nhân viên nhà trường đưa các quan điểm của người Bản địa vào giảng dạy và học tập.
☐ Nhà trường hợp tác với các gia đình và cộng đồng bộ lạc để hỗ trợ học sinh Bản địa.
☐ Không chắc chắn / Tôi không biết
Hỗ trợ sự tham gia của gia đình
Các trường học nhận được kinh phí để cung cấp các hoạt động và sự hỗ trợ nhằm tăng cường sự tham gia của gia đình. Ý kiến đóng góp của quý vị giúp chúng tôi quyết định những hoạt động nào hữu ích nhất cho các gia đình.
29. Nếu nhà trường có thể cung cấp thêm các hoạt động gắn kết gia đình, quý vị mong muốn thấy hoạt động nào nhất?
(Chọn tất cả những mục áp dụng)
☐ Các buổi hội thảo hoặc lớp học cho phụ huynh (chiến lược học tập, chuẩn bị cho đại học/nghề nghiệp, v.v.)
☐ Các đêm học tập hoặc sự kiện dành cho gia đình
☐ Cơ hội để phụ huynh tham gia vào các nhóm lãnh đạo hoặc cố vấn
☐ Dịch vụ biên dịch hoặc thông dịch
☐ Tài liệu học tập để sử dụng tại nhà
☐ Khác: ____________________________

30. Quý vị có ý tưởng nào khác về cách nhà trường có thể hỗ trợ tốt hơn cho gia đình và học sinh không?

Cải thiện trường học
31. Nhà trường có mời quý vị đóng góp ý kiến hoặc tham gia vào việc lập kế hoạch cải thiện trường học không?
☐ Có 
☐ Thỉnh thoảng 
☐ Không 
☐ Không chắc chắn 

32. Nếu trường quý vị đang thực hiện các nỗ lực cải thiện, phát biểu nào sau đây đúng với trải nghiệm của quý vị? (Chọn tất cả những mục áp dụng)
☐ Nhà trường giải thích ý nghĩa của việc cải thiện trường học theo cách tôi có thể hiểu.
☐ Nhà trường chia sẻ thông tin rõ ràng về những thay đổi đang được thực hiện để hỗ trợ học sinh.
☐ Nhà trường mời các gia đình đóng góp ý kiến hoặc phản hồi.
☐ Nhà trường luôn thông báo cho các gia đình về tiến độ và các bước tiếp theo.
☐ Không chắc chắn / Tôi không biết

Giới thiệu về quý vị
Những câu hỏi sau đây giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về các gia đình chúng tôi có hân hạnh phục vụ.
33. Trình độ học vấn cao nhất:
☐ Đang học hoặc chưa tốt nghiệp trung học phổ thông 
☐ Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương 
☐ Đang học hoặc chưa tốt nghiệp cao đẳng hoặc đào tạo nghề 
☐ Bằng đại học hoặc cao hơn 

34. Loại hình hộ gia đình:
☐ Cả hai cha mẹ/người giám hộ đều đi làm 
☐ Cha/mẹ/người giám hộ đơn thân đi làm   
☐ Một cha/mẹ/người giám hộ đi làm còn một người ở nhà 
☐ Khác: 
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Nuôi dưỡng tạm
35. Những tuyên bố sau đây cho biết cách nhà trường hỗ trợ học sinh và gia đình thuộc diện nuôi dưỡng tạm. (Chọn tất cả những mục phù hợp với trải nghiệm của quý vị.)
☐ Nhà trường hiểu và đáp ứng các nhu cầu của con tôi liên quan đến việc nuôi dưỡng tạm.
☐ Nhân viên nhà trường giúp mang lại sự ổn định và hỗ trợ trong các giai đoạn chuyển tiếp hoặc thay đổi.
☐ Nhà trường phối hợp với những người chăm sóc và những người lớn khác để hỗ trợ sự thành công của con tôi.
☐ Không chắc chắn / Tôi không biết
Hỗ trợ việc đi học chuyên cần
36. Những phát biểu sau đây giúp chúng tôi hiểu cách nhà trường hỗ trợ việc đi học chuyên cần.
(Chọn tất cả những mục phù hợp với trải nghiệm của quý vị.)
☐ Tôi biết mình cần liên hệ với ai tại trường nếu có lo ngại về việc đi học chuyên cần của con.
☐ Các thông báo của nhà trường về việc đi học chuyên cần rất rõ ràng và dễ hiểu.
☐ Tôi hiểu việc đi học chuyên cần ảnh hưởng như thế nào đến kết quả học tập và thành công của con.
☐ Tôi nhận được thông báo khi con tôi vắng mặt.
☐ Không chắc chắn / Tôi không biết

37. Loại hỗ trợ nào sẽ giúp cải thiện việc đi học chuyên cần của con quý vị?
(Chọn tất cả những mục áp dụng)
☐ Hỗ trợ học thuật  
☐ Hỗ trợ sức khỏe (thể chất hoặc tinh thần)  
☐ Các cuộc họp với nhân viên nhà trường                          
☐ Hỗ trợ an toàn  
☐ Hỗ trợ sắp xếp thời gian biểu  
☐ Phương tiện đi lại  
☐ Biên dịch hoặc thông dịch                       
☐ Khác: ___________

Lãnh đạo và quản trị trường học
38. Quý vị có nhận được thông tin rõ ràng về cách tham dự hoặc tham gia các cuộc họp hội đồng nhà trường không?
☐ Có
☐ Không 
☐ Không chắc chắn
39. Quý vị có cảm thấy hội đồng nhà trường luôn lắng nghe và xem xét các mối quan tâm của gia đình không?
☐ Có 
☐ Thỉnh thoảng 
☐ Không 
☐ Không chắc chắn

40. Nếu quý vị chưa từng tham gia, điều gì đã gây khó khăn? (Chọn tất cả những mục áp dụng)
☐ Không biết các cuộc họp diễn ra khi nào 
☐ Thời điểm không phù hợp
☐ Dịch vụ giữ trẻ
☐ Phương tiện đi lại
☐ Ngôn ngữ
☐ Cảm thấy không được chào đón
☐ Không nghĩ rằng tiếng nói của mình quan trọng  
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